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DẪN NHẬP 

 

1. Lời giới thiệu 

 Sau khi nhận thấy tính thực tế, gần gũi, dễ hiểu và trí 

tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 

KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 

dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 

rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 

trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 

được tiếp cận và áp dụng trong cộng đồng Phật tử thì 

thật là một thiệt thòi cho những người con của Phật.  

 Ví như một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 

một chiếc bánh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 

thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 

mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 

hiện công việc này. Chúng tôi với tấm lòng chân thành 

sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 

được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikaya) và tìm được 

chân đứng trong bộ kinh này.    

 Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nikaya đến với cộng 

đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quý đạo 

hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 

bản vi tính này chúng tôi đã mạo muội cẩn thận đánh 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 

các bài kinh để quý đọc giả có thể nhanh chóng nắm 

hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 

trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 

thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 

hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 

lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rồi đem áp dụng 

thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 

Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

 Đi thẳng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 

với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 

còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 

pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 

tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 

và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 

khác. 

 Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 

kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 

đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 

giảng Chánh Pháp của Ngài. 

 Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần về trí tuệ 

thâm sâu vi diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chất vấn của 

ngoại đạo. 

 Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 

Đức Phật đã trình bày dưới nhiều hình thức đa dạng 

khác nhau. Học hỏi được nhiều cách tu tập, nhiều 

phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc trong 

một phương diện tu tập theo một trường phái nào. 

 Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 

Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 

ngoài Chánh Pháp, không làm uổng phí thời gian và 

công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 

hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 

tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 

thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 

trong đời sống hiện tại. 

 Có được đầy đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 

học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 

trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

 Trong khi  đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 

kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 

tham sân si được vắng mặt trong lúc ấy, tâm được an 

trú vào trong Chánh Pháp. 
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 Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 

tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 

thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 

trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 

không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 

này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 

tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 

tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 

đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 

đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 

chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 

tà đạo, tránh được các con đường tu tập sai lệch làm 

uổng phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 

mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau.  

 Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 

kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đầy đủ, 

Giới Hạnh đi đến thành tựu đầy đủ, ba kiết sử Thân 

Kiến, Hoài Nghi, Giới Cấm Thủ được đoạn tận, 

chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 

sanh tối đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 

không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh như 

địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.  

 Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 

không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 

nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 

tiếp tục tu tập trong vòng tối đa bảy lần tái sanh là sẽ 

đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 

thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 

buộc, phiền não đối với năm thủ uẩn.  

3. Lòng tri ân  

 Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 

của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 

năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 

chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 

và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 

truyền thống của Đức Phật. Xin hạnh phúc tri ân sự 

may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 

cung kính tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu, 

người đã bỏ nhiều thời gian, nhiều tâm huyết để làm 

cho Chánh Pháp được sáng tỏ đối với những người 

con của Đức Phật tại Việt Nam.  

 Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 

- vị ân sư của Phật tử Việt Nam.  

 

Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 

                                     Người trình bày - Chơn Tín Toàn 
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1 Im lặng nhưng ngu si, Ðâu được gọi ẩn 

sĩ - Kinh Pháp Cú - Tiểu I, 82 

 

Phẩm Pháp Trụ – Tiểu I, 82 

 

256. Ngươi đâu phải pháp trụ, 

Xử sự quá chuyên chế, 

Bậc trí cần phân biệt, 

Cả hai chánh và tà. 

 

257. Không chuyên chế, đúng pháp, 

Công bằng, dắt dẫn người, 

Bậc trí sống đúng pháp, 

Thật xứng danh pháp trụ. 

  

258. Không phải vì nói nhiều, 

Mới xứng danh bậc trí, 

An ổn, không oán sợ, 

Thật đáng gọi bậc trí. 

 

259. Không phải vì nói nhiều, 

Mới xứng danh trì pháp, 

Những ai tuy nghe ít, 

Nhưng thân hành đúng pháp, 

Không phóng túng chánh pháp, 

Mới xứng danh trì pháp. 
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260. Không phải là Trưởng lão, 

Dầu cho có bạc đầu, 

Người chỉ tuổi tác cao, 

Ðược gọi là: "Lão ngu." 

 

261. Ai chân thật, đúng pháp, 

Không hại, biết chế phục, 

Bậc trí không cấu uế, 

Mới xứng danh Trưởng Lão. 

  

262. Không phải nói lưu loát, 

Không phải sắc mặt đẹp, 

Thành được người lương thiện, 

Nếu ganh, tham, dối trá. 

 

263. Ai cắt được, phá được, 

Tận gốc nhổ tâm ấy, 

Người trí ấy diệt sân, 

Ðược gọi người hiền thiện. 

  

264. Ðầu trọc, không Sa môn, 

Nếu phóng túng, nói láo, 

Ai còn đầy dục tham, 

Sao được gọi Sa-môn? 

 

265. Ai lắng dịu hoàn toàn, 
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Các điều ác lớn nhỏ, 

Vì lắng dịu ác pháp, 

Ðược gọi là Sa-môn. 

  

266. Chỉ khất thực nhờ người, 

Ðâu phải là Tỷ kheo! 

Phải theo pháp toàn diện, 

Khất sĩ không, không đủ. 

 

267. Ai vượt qua thiện ác, 

Chuyên sống đời Phạm Hạnh, 

Sống thẩm sát ở đời, 

Mới xứng danh Tỷ kheo. 

  

268. Im lặng nhưng ngu si, 

Ðâu được gọi ẩn sĩ, 

Như người cầm cán cân, 

Bậc trí chọn điều lành. 

 

269.  Từ bỏ các ác pháp, 

Mới thật là ẩn sĩ. 

Ai thật hiểu hai đời 

Mới được gọi ẩn sĩ. 

  

270. Còn sát hại sinh linh, 

Ðâu được gọi Hiền Thánh. 

Không hại mọi hữu tình, 
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Mới được gọi Hiền Thánh. 

 

271. Chẳng phải chỉ giới cấm, 

Cũng không phải học nhiều, 

Chẳng phải chứng thiền định, 

Sống thanh vắng một mình. 

  

272. Ta hưởng an ổn lạc, 

Phàm phu chưa hưởng được. 

Tỷ kheo, chớ tự tin 

Khi lậu hoặc chưa diệt. 

  



 

13 TIỂU BỘ 1 & 3 – VẦN I &  J 
 

2 Ít bạn đường, nhiều tiền, Người buôn 

tránh đường hiểm - Kinh Pháp Cú - 

Tiểu I, 55 

 

Phẩm Ác – Tiểu I, 55 

 

116. Hãy gấp làm điều lành, 

Ngăn tâm làm điều ác. 

Ai chậm làm việc lành, 

Ý ưa thích việc ác. 

 

117. Nếu người làm điều ác, 

Chớ tiếp tục làm thêm. 

Chớ ước muốn điều ác, 

Chứa ác, tất chịu khổ. 

  

118. Nếu người làm điều thiện, 

Nên tiếp tục làm thêm. 

Hãy ước muốn điều thiện, 

Chứa thiện, được an lạc. 

 

119. Người ác thấy là hiền. 

Khi ác chưa chín muồi, 

Khi ác nghiệp chín muồi, 

Người ác mới thấy ác. 
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120. Người hiền thấy là ác, 

Khi thiện chưa chín muồi. 

Khi thiện được chín muồi, 

Người hiền thấy là thiện. 

 

121. Chớ chê khinh điều ác, 

Cho rằng chưa đến mình, 

Như nước nhỏ từng giọt, 

Rồi bình cũng đầy tràn. 

Người ngu chứa đầy ác 

Do chất chứa dần dần. 

  

122. Chớ chê khinh điều thiện, 

Cho rằng chưa đến mình,  

Như nước nhỏ từng giọt, 

Rồi bình cũng đầy tràn. 

Người trí chứa đầy thiện, 

Do chất chứa dần dần. 

 

123. Ít bạn đường, nhiều tiền, 

Người buôn tránh đường hiểm. 

Muốn sống, tránh thuốc độc, 

Hãy tránh ác như vậy. 

  

124. Bàn tay không thương tích, 

Có thể cầm thuốc độc. 

Không thương tích, tránh độc, 
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Không làm, không có ác. 

 

125. Hại người không ác tâm, 

Người thanh tịnh, không uế, 

Tội ác đến kẻ ngu, 

Như ngược gió tung bụi. 

  

126. Một số sinh bào thai, 

Kẻ ác sinh địa ngục, 

Người thiện lên cõi trời, 

Vô lậu chứng Niết Bàn. 

 

127. Không trên trời, giữa biển, 

Không lánh vào động núi, 

Không chỗ nào trên đời, 

Trốn được quả ác nghiệp. 

  

128. Không trên trời, giữa biển, 

Không lánh vào động núi, 

Không chỗ nào trên đời, 

Trốn khỏi tay thần chết. 
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3 Ít người giữa nhân loại, Ðến được bờ 

bên kia - Kinh Pháp Cú - Tiểu I, 46 

 

Phẩm Hiền Trí – Tiểu I, 46  

 

76. Nếu thấy bậc Hiền trí, 

Chỉ lỗi và khiển trách, 

Như chỉ chỗ chôn vàng 

Hãy thân cận người trí! 

Thân cận người như vậy, 

Chỉ tốt hơn, không xấu. 

 

77. Những người hay khuyên dạy, 

Ngăn người khác làm ác, 

Ðược người hiền kính yêu, 

Bị người ác không thích. 

  

78. Chớ thân với bạn ác, 

Chớ thân kẻ tiểu nhân. 

Hãy thân người bạn lành, 

Hãy thân bậc thượng nhân. 

 

79. Pháp hỷ đem an lạc, 

Với tâm tư thuần tịnh; 

Người trí thường hoan hỷ, 

Với pháp bậc Thánh thuyết. 
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80. Người trị thủy dẫn nước, 

Kẻ làm tên nắn tên, 

Người thợ mộc uốn gỗ, 

Bậc trí nhiếp tự thân. 

 

81. Như đá tảng kiên cố, 

Không gió nào giao động, 

Cũng vậy, giữa khen chê, 

Người trí không giao động. 

  

82. Như hồ nước sâu thẳm, 

Trong sáng, không khuấy đục, 

Cũng vậy, nghe chánh pháp, 

Người trí hưởng tịnh lạc. 

 

83. Người hiền bỏ tất cả, 

Người lành không bàn dục, 

Dầu cảm thọ lạc khổ, 

Bậc trí không vui buồn. 

  

84. Không vì mình, vì người. 

Không cầu được con cái, 

Không tài sản quốc độ, 

Không cầu mình thành tựu, 

Với việc làm phi pháp. 

Vị ấy thật trì giới, 
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Có trí tuệ, đúng pháp. 

 

85. Ít người giữa nhân loại, 

Ðến được bờ bên kia 

Còn số người còn lại, 

Xuôi ngược chạy bờ này. 

  

86. Những ai hành trì pháp, 

Theo chánh pháp khéo dạy, 

Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma lực khó thoát. 

 

87. Kẻ trí bỏ pháp đen, 

Tu tập theo pháp trắng. 

Bỏ nhà, sống không nhà, 

Sống viễn ly khổ lạc. 

  

88. Hãy cầu vui Niết Bàn, 

Bỏ dục, không sở hữu, 

Kẻ trí tự rửa sạch, 

Cấu uế từ nội tâm. 

 

89. Những ai với chánh tâm, 

Khéo tu tập giác chi, 

Từ bỏ mọi ái nhiễm, 

Hoan hỷ không chấp thủ. 

Không lậu hoặc, sáng chói, 
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Sống tịch tịnh ở đời. 
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4 Isapatana - Kinh Vappa – Tiểu III, 72 

 

Vappa – Tiểu III, 72 (61) 

 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở 

Kapilavàthu, con Bà-la-môn Vàsetha.  

Khi nghe Tu sĩ Asìta đoán tướng Thái tử Siddhatta 

sẽ thành đạo, Vappa cùng bốn người con Bà-la-môn 

với Kondannà (Kiều Trần Như) là người dẫn đầu, 

trở thành những người Tu sĩ.  

Khi Thái tử tu khổ hạnh trong sáu năm, Vappa với 

bốn người bạn cùng đồng tu khổ hạnh. Về sau khi 

Thái tử thôi tu khổ hạnh, năm vị này chán nản đi về 

Isipatana. 

Sau khi đức Phật thành đạo và Chuyển pháp luân ở 

Isapatana, Vappa với bốn người bạn được cảm hóa 

và đến ngày thứ năm cả năm vị đều chứng quả A-

la-hán.  

Suy tư trên sự hùng lực của bậc Ðạo Sư, sự mù quáng 

của thế giới, và như thế nào Thánh quả đem lại chánh 

trí, ngài nói lên bài kệ: 

 

61. Vị đã thấy, thấy được, 

Người thấy, người không thấy, 

Vị không thấy, không thấy, 
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Người không thấy, người thấy. 
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5 Isidatta – Tiểu III, 125 

 

Isidatta – Tiểu III, 125 (120) 

 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh trong xứ 

Avanti, tại vườn Velugàma, làm con một người lữ 

hành trưởng, ngài trở thành bạn của Citta, một gia 

chủ ở Macchikasanda, bằng cách giao thiệp thư từ 

dầu cho hai người chưa gặp nhau.  

Citta viết cho ngài về sự tuyệt diệu của đức Phật, gửi 

cho ngài tư liệu về tổ chức giáo hội, ngài cảm thấy 

xúc động mạnh và xin xuất gia, với sự chỉ đạo của 

Mahà Kaccàna (Ðại Ca-chiên-diên).  

Cuối cùng ngài chứng được sáu thắng trí, ngài quyết 

định đi đến yết kiến đức Phật, từ biệt Trưởng lão, và 

đi đến xứ Trung biên (thung lũng sông Hằng) yết 

kiến đức Bổn Sư.  

Bậc Ðạo Sư hỏi ngài về sự tiến bộ trên đường tu 

hành, ngài trả lời: "Từ khi con tu tập trong Pháp và 

Luật của Ngài, mọi sầu khổ đều chấm dứt, và con 

sống không có sợ hãi". Rồi ngài nói lên chánh trí 

của mình với bài kệ như sau: 

120. Năm uẩn được rõ biết, 

Ðứng với rễ chặt đứt, 

Khổ diệt đã đạt được, 
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Lậu hoặc diệt, ta chứng. 
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6 Isidinna – Tiểu III, 167 

 

Isidinna – Tiểu III, 167 (154) 

 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ 

Sunàparanta, trong gia đình một vị chức sắc, được 

đặt tên là Isidinna.  

Khi lớn lên, ngài chứng kiến Thế Tôn hiện thần 

thông song hành khi ngôi nhà bằng trầm hương được 

dâng cúng, với tấm lòng hân hoan đối với bậc Ðạo 

Sư, ngài nghe pháp, trở thành bậc Dự lưu.  

Dầu còn sống đời sống thế gian, một Thiên nhân 

khích lệ ngài như sau: 

 

187. Ta thấy người cư sĩ, 

Trì pháp với lời nói, 

"Các dục là vô thường", 

Họ ưa thích ái luyến, 

Châu báu và vòng nhẫn, 

Họ đón chờ vợ con. 

 

188. Thật sự họ không biết, 

Pháp như thật là gì? 

Dầu họ có tuyên bố: 

"Các dục là vô thường!" 
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Họ không có sức mạnh, 

Ðể cắt đứt tham ái, 

Do vậy, họ luyến tiếc, 

Vợ con và tài sản. 

 

Khi người cư sĩ nghe vậy, ngài cảm thấy xúc động, 

xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Nói lên 

chánh trí của ngài, ngài lập lại những bài kệ trên. 
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7 Isidàsi – Tiểu III, 703 

 

Isidàsi – Tiểu III, 703 (72) 

 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở 

Ujjeni, con gái một thương gia có giới đức, được 

kính trọng, và giàu có và đặt tên là Isidàsi.  

Khi nàng đến tuổi trưởng thành, cha nàng gả nàng 

cho con trai một người thương gia, xứng đôi vừa lứa. 

Trong một tháng, nàng sống với chồng như một 

người vợ trung thành. Nhưng vì nghiệp đời trước của 

nàng, chồng nàng trở thành lạnh nhạt đối với nàng 

và đuổi nàng ra khỏi nhà. Mọi sự việc này được ghi 

rõ trong nguyên bản Pàli. Vì nàng tự tỏ không xứng 

đáng đối với người chồng này và chồng khác, nàng 

trở thành dao động, và được cha cho phép, nàng xuất 

gia với sự hướng dẫn của Trưởng lão Ni Jinadattà.  

Sau khi tu học thiền quán, không bao lâu nàng 

chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về pháp và về 

nghĩa. 

Sống trong sự an lạc Niết-bàn, một hôm sau khi đi 

khất thực và ăn xong, trong thành Patna, nàng ngồi 

bên bờ cát sông Hằng và đáp lời hỏi của Trưởng lão 

Ni Bodhi, nàng nói lên kinh nghiệm tu tập của nàng 

ngang qua những bài kệ này. Và để cho có sự liên hệ 
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giữa các câu trả lời trước và sau có bài kệ được các 

nhà kiết tập về sau thêm vào: 

 

400. Trong thành được đặt tên, 

Tên chỉ một đóa hoa, 

"Pàtaliputta", 

"Con của đóa bông kèn", 

Sống hai Tỷ-kheo-ni, 

Có giới hạnh tốt đẹp, 

Thuộc gia đình Thích-ca, 

Gia đình cao quyền quý. 

 

401. Một I-xi-đa-xi, 

Thứ hai tên Bô-dhi, 

Cả hai có giới hạnh, 

Ưa thích tu thiền định, 

Ðược nghe kinh điển nhiều, 

Kiết sử được trừ bỏ. 

 

402. Họ đi khất thực xong, 

Ăn xong, bát rửa sạch, 

Ngồi hưởng lạc viễn ly, 

Nói lên những lời này. 

 

403. Hỡi I-xi-đa-xi, 

Căn nàng thật thoải mái, 

Tuổi thọ chưa tổn giảm; 
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Nàng thấy khuyết điểm gì, 

Khiến tâm chú trọng nhiều, 

Ðến hạnh nguyện xuất ly. 

 

404. Như vậy sống viễn ly, 

Thiện xảo về thuyết pháp, 

I-xi-da-xi thuyết, 

Lời nói như thế này, 

Hãy nghe, này Bô-đi, 

Ta xuất gia thế nào. 

 

405. Tại thành phố thù thắng, 

Ðặt tên Uj-jê-ni, 

Cha ta là triệu phú, 

Có đức độ giới hạnh, 

Ta là con gái một, 

Ðược cha thương, yêu quý. 

 

406. Từ thành Xê-kê-ta, 

Một người dạm hỏi đến, 

Một gia đình quyền quý, 

Hỏi ta cho con trai, 

Triệu phú bèn gả ta, 

Làm dâu người giàu ấy. 

 

407. Sáng và chiều, ta đến, 

Ðảnh lễ cha, mẹ chồng, 



 

29 TIỂU BỘ 1 & 3 – VẦN I &  J 
 

Cúi đầu đảnh lễ chân, 

Như ta được dạy bảo. 

 

408. Với chị, với em anh, 

Với bà con chồng ta, 

Thấy một người bước vào, 

Ta e sợ mời ngồi. 

 

409. Về đồ ăn, uống, nhai, 

Ðược cất giữ có chỗ, 

Ta thiết đãi cho ăn, 

Thích hợp từng người một. 

 

410. Ta thức dậy đúng thời, 

Ði vòng quanh khắp nhà, 

Rồi chà rửa chân tay, 

Ta đến lễ chồng ta. 

 

411. Cầm theo lược trang liệu, 

Thuốc xoa mắt gương nhỏ, 

Ta trang điểm chồng ta, 

Như thị tỳ hầu hạ. 

 

412. Ta tự nấu dọn cơm, 

Ta tự rửa chén bát, 

Như mẹ đối với con, 

Ta hầu chồng như vậy. 
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413. Như vậy phục vụ chồng, 

Với phục vụ tối thượng, 

Dậy sớm không biếng nhác, 

Với tâm tư khiêm tốn, 

Với giới hạnh tốt đẹp, 

Nhưng chồng ác cảm ta. 

 

414. Chồng ta nói mẹ cha, 

Xin phép con sẽ đi, 

Với I-xi-đa-xi, 

Con không thể sống chung, 

Cùng dưới một mái nhà, 

Con không thể cùng ở. 

 

415. Chớ nói vậy, này con! 

Vợ con người có trí, 

Thông minh, biết dậy sớm, 

Sao con không hoan hỷ. 

 

416. Nàng không hại gì con, 

Nhưng con không bao giờ, 

Có thể sống chung được, 

Với I-xi-đa-xi, 

Con ghét cay chán ngấy, 

Xin phép, con sẽ đi. 
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417. Ðược nghe lời chồng nói, 

Cha mẹ chồng hỏi con. 

Làm gì xúc phạm chồng? 

Hãy thẳng thắn nói thật. 

 

418. Con không xúc phạm gì! 

Không hại, không mưu tính. 

Với lời nói khó chịu, 

Có thể làm gì được? 

Tuy vậy chồng của con, 

Lại ác cảm chống con. 

 

419. Họ đưa ta về nhà, 

Nhà thân phụ của ta, 

Với tâm tư khổ não, 

Sửng sốt và bối rối, 

Không muốn mất con trai, 

Họ muốn bảo vệ nó. 

Ôi, chúng ta bại trận, 

Bởi nữ thần may rủi. 

 

420. Cha ta lại gả ta, 

Cho gia đình thứ hai, 

Một gia đình giàu có, 

Bằng lòng nửa số tiền, 

Là tiền gả bán ta. 
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421. Ta chỉ sống một tháng, 

Trong gia đình vị ấy, 

Vị ấy trả lui ta, 

Dầu ta tận tụy làm, 

Chẳng khác người nô lệ, 

Không lỗi lầm, có đức. 

 

422. Cha ta nói khất sĩ, 

Sống điều phục chế ngự, 

Ngươi hãy làm rể ta, 

Bỏ áo rách ghè bình. 

 

423. Vị ấy sống nửa tháng, 

Rồi nói với cha ta, 

Hãy trả lui áo rách, 

Ghè bình và bình bát, 

Con nay muốn sống lại, 

Nghề khất sĩ của con. 

 

424. Cha, mẹ, toàn bà con, 

Liền nói với vị ấy: 

Ở đây có cái gì, 

Làm con không bằng lòng? 

Hãy nói gấp cái gì, 

Làm con không vừa ý. 

 

425. Ðược nói vậy, vị ấy, 
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Liền trả lời như sau: 

Nếu đối với tự ngã, 

Con có thể bằng lòng, 

Nhưng con không chung sống, 

Với I-xi-đa-xi! 

 

426. Từ giã vị ấy đi, 

Một mình, ta suy nghĩ: 

Ta đến để xin phép, 

Hoặc chết hay xuất gia. 

 

427. Rồi Ji-na-đat-ta. 

Vị ni sư ấy đến, 

Trong khi đi khất thực, 

Ðến gia đình cha ta, 

Vị thọ trì giới luật, 

Nghe nhiều, có giới hạnh. 

 

428. Thấy Ni sư, chúng tôi, 

Ðều đứng lên kính cẩn, 

Và ta liền sửa soạn, 

Chỗ ngồi cho Ni sư, 

Ngồi xuống, ta đảnh lễ, 

Dưới chân bậc Ni sư, 

Lễ xong, ta cúng dường, 

Các đồ ăn đồ uống. 
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429. Các món ăn, uống, nhai, 

Tại đấy, được dự trữ, 

Làm Ni sư thỏa mãn, 

Ta thưa với Ni sư, 

Nay ta muốn xuất gia, 

Sống đời không gia đình, 

Cha ta nói với ta: 

"Này con hãy ở đây". 

 

430. Hành trì đúng Chánh pháp, 

Với đồ ăn đồ uống, 

Hãy làm cho thỏa mãn, 

Sa-môn, hai lần sanh. 

 

431. Vừa nói, ta khóc lóc, 

Chấp tay vái cha ta; 

Với điều ác con làm, 

Con sẽ tiêu nghiệp ấy. 

 

432. Cha ta nói với ta: 

Hãy chứng ngộ Bồ-đề. 

Và Chánh pháp tối thượng! 

Hãy chứng đắc Niết-bàn, 

Ðã được Lưỡng Túc Tôn, 

Thành tựu và chứng đạt. 

 

433. Ta đảnh lễ mẹ cha, 
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Cùng tất cả bà con, 

Sau bảy ngày xuất gia, 

Ta chứng được Ba minh. 

 

434. Ta biết bảy đời trước, 

Quả gì nay thành thục, 

Ta sẽ nói cho bạn, 

Hãy nhất trí lắng nghe. 

 

435. Tại thành phố đặt tên, 

Ê-ra-ka-kac-chê, 

Ta sống là thợ vàng, 

Tài sản thật phong phú. 

 

436. Say đắm với tuổi trẻ, 

Ta xâm phạm vợ người, 

Do vậy, sau khi chết, 

Trong cảnh giới địa ngục, 

Ta bị đốt, nung nấu, 

Trong một thời gian dài, 

Thoát khỏi sự nung đốt, 

Ta sanh trong bụng khỉ. 

 

437. Bảy ngày từ khi sanh, 

Ta bị khỉ chúa thiến, 

Ðây là quả của nghiệp, 

Do đi đến vợ người. 
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438. Từ đây ta chết đi, 

Mệnh chung rừng Xin-đa, 

Sanh trong bụng con dê, 

Một mắt và què quặt. 

 

439. Mười hai năm bị thiến, 

Mang nặng những đứa con, 

Sán trùng ăn vô dụng, 

Do đi đến vợ người. 

 

440. Từ đấy ta chết đi, 

Sanh làm con bò cái,  

Của một lái buôn bò, 

Con nghé màu đỏ sẫm, 

Khi được mười hai tháng. 

Lại bị người ta thiến. 

 

441. Rồi ta lại kéo cày, 

Kéo xe cho chúng nó, 

Mù, lo lắng, vô dụng, 

Do đi lại vợ người. 

 

442. Từ đấy chết được sanh, 

Nhà nữ tỳ gần đường, 

Không là nữ, không nam, 

Do đi lại vợ người. 
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443. Ðến tuổi ba mươi năm, 

Bị chết, ta được sanh, 

Sanh làm người con gái, 

Gia đình người đánh xe, 

Nghèo khổ ít tài sản, 

Rơi vào tay vay lãi, 

Do tiền nợ tăng trưởng, 

Chủ lữ đoàn bắt ta. 

 

444. Kéo ta, dầu ta khóc, 

Lôi ta ra khỏi nhà. 

 

445. Khi ta mười sáu tuổi, 

Lớn lên thành thiếu nữ, 

Con trai thương gia ấy, 

Bắt ta lấy làm vợ. 

 

446. Nhưng nó có vợ khác, 

Có giới đức danh xưng, 

Lại biết thương mến chồng, 

Chính ta tạo thù hằn. 

 

447. Do quả của nghiệp này, 

Họ khinh ghét chống ta, 

Dầu ta như nô tỳ, 

Hầu hạ phục vụ họ, 
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Nhưng nay ta chấm dứt, 

Mọi sự việc như trên. 
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8 Jambugàmika - Kinh Con Trai Của 

Jambugàmika – Tiểu III, 37 

 

Con Trai Của Jambugàmika – Tiểu III, 37 (28) 

 

Ngài sanh ở Campà, con một cư sĩ tên Jambugàmika, 

và được gọi với tên cha.  

Khi học tập hạnh Sa-di, ngài ở Sàketa, tại rừng 

Anjana, cha ngài sợ ngài không bền chí xuất gia, nên 

gửi ngài bài kệ để tìm hiểu ngài: 

 

28. Con có được thỏa mãn, 

Với y phục mang mặc? 

Con có được hoan hỷ, 

Với trang sức điểm tô? 

Và mùi hương thơm này, 

Do giới con tỏa ra, 

Chớ không do người khác 

Tạo mùi thơm như vậy! 

 

Khi ngài đọc bài kệ này, ngài nghĩ rằng phụ thân ngài 

nghi ngờ ngài còn đang bị thế tục chi phối, và ngài 

cũng chưa thoát khỏi địa vị phàm phu. Do vậy, ngài 

cảm thấy xúc động, liền phát tâm tinh tấn tu hành và 

không bao lâu chứng được sáu thắng trí. Với bài kệ 
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của người cha làm đề tài thiền quán, cuối cùng ngài 

chứng quả A-la-hán. Và vừa để nói lên chánh trí, vừa 

tán thán người cha, ngài nói lên bài kệ. 
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9 Jambuka – Tiểu III, 216 

 

Jambuka – Tiểu III, 216 (190) 

 

Trong thời Ðức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia 

đình rất nghèo. Như trong đời trước, ngài dùng phân 

làm đồ ăn, và rời bỏ gia đình, làm vị tu khổ hạnh. 

Thực hành nhiều khổ hạnh, ăn từng hạt đậu một, 

được chấm trên đầu ngọn rơm.  

Ngài đã năm lăm tuổi khi đức Phật thấy ngài căn cơ 

thuần thục, như ngọn đèn đặt trong cái ghè, đi đến 

ngài, thuyết pháp và hóa độ cho ngài. Rồi Thế Tôn 

gọi: "Hãy đến, này Tỷ-kheo" và cho ngài xuất gia. 

Rồi Jambuka phát triển thiền quán và Thế Tôn ấn 

chứng ngài chứng quả A-la-hán.  

Ðây chỉ là sơ lược, trong đoạn sớ giải các câu kệ của 

Dhammapàda, câu chuyện được giải thích rộng rãi 

từ nơi câu: "Ăn từng hạt đậu một, với ngọn rơm chấm 

đậu. Khi đến giờ mệnh chung, ngài nói lên rằng: dầu 

một lần sống theo tà hạnh, nhưng nếu dựa vào đức 

Phật tối thượng, ngài cũng có thể chứng quả như các 

đệ tử khác. Ngài nói lên những bài kệ: 

 

282. Trải năm mươi lăm năm, 

Thân đầy những bụi bặm, 
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Ăn cơm tháng một lần, 

Tóc râu ta nhổ sạch. 

 

283. Ta đứng chỉ một chân, 

Ta không dùng giường nằm, 

Ta ăn phân phơi khô, 

Ta không nhận lời mời. 

 

284. Sở hành ta nhiều vậy, 

Dẫn ta đến ác thú, 

Bị nước lớn cuốn trôi, 

Cho đến khi quy Phật. 

 

285. Hãy nhìn Phật ta quy, 

Hãy nhìn Pháp, pháp nhĩ 

Ba minh ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 
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10 Jatukanni - Kinh Câu hỏi của thanh 

niên 11 Jatukanni - Tiểu I, 802 

 

Câu hỏi của thanh niên 11 Jatukanni – Tiểu I, 802   

 

Jatukanni: 

1096. Ja-tu-kan-ni nói: 

Ðược nghe bậc anh hùng, 

Không tham đắm dục vọng, 

Nên con đã đến đây, 

Ðể hỏi bậc vô dục, 

Ðã thoát khỏi bộc lưu, 

Bậc sanh với con mắt, 

Hãy nói đường an tịnh, 

Thế Tôn hãy như thật, 

Nói cho con được biết. 

 

1097. Chinh phục dục vọng xong, 

Thế Tôn sống ở đời, 

Như mặt trời chiếu sáng, 

Cõi đất với hào quang, 

Bậc trí tuệ rộng lớn, 

Hãy nói pháp cho con, 

Kẻ trí tuệ bé nhỏ, 

Do rõ biết pháp này, 

Ở đây, con đoạn được, 
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Kể cả sanh và già. 

 

Thế Tôn: 

1098. Thế Tôn nói như sau: 

Hỡi Ja-tu-kan-ni, 

Hãy nhiếp phục lòng tham, 

Ðối với các dục vọng, 

Hãy nhìn hạnh xuất ly, 

Ðưa đến sự an ổn, 

Chớ chấp chước, từ bỏ, 

Sự vật gì ở đời. 

 

1099. Những gì có trước Ông, 

Hãy làm nó khô cạn, 

Ðừng có sự vật gì, 

Ở phía đàng sau Ông, 

Ở giữa, Ông không chấp, 

Ông sẽ sống an tịnh. 

 

1100. Hỡi này Bà-la-môn!, 

Ðối với danh và sắc, 

Hoàn toàn không tham đắm, 

Không có các lậu hoặc, 

Chính do lậu hoặc này, 

Bị thần chết chi phối. 

 



 

45 TIỂU BỘ 1 & 3 – VẦN I &  J 
 

11 Jenta – Tiểu III, 117 

 

Jenta – Tiểu III, 117 (111) 

 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong nước 

Magadha (Ma-kiệt-đà), tại làng Jenta, con một vua 

địa phương. Khi đang còn trẻ, vì nghiệp duyên thúc 

đẩy, ngài muốn xuất gia, suy tư đến đời sống thoát 

tục.  

Ngài nghe bậc Ðạo Sư thuyết pháp, rồi xuất gia. 

Tinh cần tu tập, hân hoan trong thiền quán, ngài 

chứng quả A-la-hán.  

Suy tư đến quả chứng của mình, nhớ đến những phân 

vân phải gặp lúc trước, ngài phấn khởi nói lên bài kệ: 

111. Khó thay, đời xuất gia, 

Khó thay, đời cư sĩ, 

Sâu kín thay, Chánh pháp, 

Khó kiếm thay, tài sản, 

Lựa chọn thật khó khăn, 

Nếp sống này, sống khác, 

Khi tâm trí, luôn luôn, 

Nghĩ đến lẽ vô thường. 
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12 Jenta – Tiểu III, 270 

 

Jenta – Tiểu III, 270 (218) 

 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ra làm con 

của vị cố vấn tế tự cho vua Kosala và được đặt tên là 

Jenta.  

Khi lớn lên, ngài trở thành kiêu mạn với những 

quyền lợi về sanh, tài sản, địa vị, khinh bỉ những gì 

đáng phải kính trọng và cứng cỏi trong kiêu hãnh.  

Một hôm, ngài đến gần bậc Ðạo Sư đang thuyết pháp 

cho một số đông, nghĩ rằng: "Nếu Sa-môn Gotama 

nói với ta trước, ta sẽ nói, ta không tự ý nói với Sa-

môn Gotama!". Thế Tôn không nói với Jenta, và 

Jenta vì lòng kiêu mạn cũng không nói. Sau cùng 

ngài nêu rõ lý do vì sao ngài đến và Thế Tôn nói với 

ngài như sau: 

 

An trú triền kiêu mạn, 

Thật sự là không tốt, 

Hỡi này Bà-la-môn, 

Nên an trú lợi ích. 

Ðiều thiện ông tầm cầu, 

Khi ông đến tại đây, 

Chỉ trên đấy mà thôi, 
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Ông hãy nên an trú. 

 

Jenta nghĩ rằng: "Thế Tôn đã biết tư tưởng của ta, 

cảm thấy xúc động mạnh và đảnh lễ chân Thế Tôn". 

Rồi ngài thưa với bậc Ðạo Sư: 

 

Với ai, không nên kiêu? 

Với ai, cần cung kính? 

Với ai, phải tôn trọng? 

Cung kính ai là thiện? 

 

Thế Tôn trả lời: 

Với cha và với mẹ, 

Với anh cả, với thầy, 

Với các Bà-la-môn, 

Với Sa-môn áo vàng, 

Với những vị như vậy, 

Nên cung kính tôn trọng, 

 

Cung kính các vị ấy, 

Là việc làm tốt lành. 

Với các bậc La-hán, 

Tịch tịnh và hữu học, 

An tịnh, không cấu uế, 

Mọi kiêu mạn chấm dứt, 

Khi đạt đến mục tiêu, 

Hãy tôn trọng vị ấy. 
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Với lời dạy này, Jenta chứng được quả Dự Lưu, xuất 

gia và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán.  

Nói lên sự thành công, ngài tuyên bố chánh trí của 

ngài: 

 

423. Ta say đắm tự kiêu, 

Với sanh chủng, tài sản, 

Kể cả với quyền lực, 

Ðịa vị và dung sắc, 

Ta sống kiêu mạn vậy. 

Tham đắm và mê say. 

 

424. Ta quá sức kiêu hãnh. 

Xem không ai bằng ta, 

Si mê, quá tự hào, 

Kiêu căng và cống cao. 

 

425. Mẹ cha và người khác, 

Ðược cung kính tôn trọng, 

Ta không lễ một ai, 

Kiêu hãnh, không lễ phép. 

 

426. Thấy lãnh đạo đệ nhất, 

Tối ưu Ðiều Ngự Sư, 

Như mặt trời sáng chói, 
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Cầm đầu chúng Tỷ-kheo. 

 

427. Gạt bỏ mạn, kiêu hãnh, 

Với tâm thật an lành, 

Với đầu ta đảnh lễ, 

Bậc tối thượng chúng sanh. 

 

428. Quá mạn, ty liệt mạn, 

Từ bỏ, nhổ tận gốc, 

Ngã mạn được chặt đứt, 

Mọi loại mạn tận diệt. 
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13 Jentì hay Jentà – Tiểu III, 555 

 

Jentì hay Jentà – Tiểu III, 555 (20) 

 

Câu chuyện về đời sống quá khứ, về hiện tại của 

nàng giống như câu chuyện của Nandà đẹp. Nhưng 

nàng sanh ở Vesàli, tại một gia đình hoàng tộc 

Licchavi. Nàng chứng quả A-la-hán khi nghe bậc 

Ðạo Sư thuyết pháp.  

Và khi suy nghĩ đến sự biến đổi, trên tự thân, nàng 

sung sướng nói lên bài kệ này: 

 

21. Chính Bảy giác chi này, 

Là đường đạt Niết-bàn, 

Tất cả, ta tu tập, 

Như lời đức Phật dạy. 

 

22. Ta thấy được Thế Tôn, 

Ðây thân tụ cuối cùng, 

Vòng sanh tử đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh. 
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14 Jotidàra – Tiểu III, 140 

 

Jotidàra – Tiểu III, 140 (132) 

 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh làm con một 

Bà-la-môn giàu có, ở xứ Pàdiyattha, được đặt tên là 

Jotidàsa.  

Khi đến tuổi trưởng thành, một hôm, ngài thấy Tôn 

giả Ðại Ca-diếp (Mahà Kassapa) đi khất thực, ngài 

đón Tôn giả tại nhà và nghe Tôn giả thuyết pháp. 

Trên một ngọn đồi gần làng, ngài dựng lên một tinh 

xá lớn cho Tôn giả, cúng dường Tôn giả bốn vật 

dụng cần thiết. Bị xúc động với lời dạy của Tôn giả, 

ngài xuất gia và không bao lâu chứng được sáu 

thắng trí.  

Sau mười năm, ngài học ba Tạng (???), đặc biệt là 

Luật tạng, hầu hạ Tăng chúng và đi Sàvatthi cùng với 

một số đông Tỷ-kheo để yết kiến đức Phật.  

Trên đường đi, ngài đi đến vườn của một ẩn sĩ, thấy 

một Bà-la-môn hành trì khổ hạnh năm pháp ngài hỏi: 

"Này Bà-la-môn, sao Ông không đốt với một thứ 

lửa khác?"  

Vị Bà-la-môn tức giận trả lời: "Này kẻ trọc đầu kia, 

ngọn lửa khác là gì?" Trưởng lão trả lời: 

Sân, tật đố, ác hạnh, 
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Mạn, kiêu và tranh chấp, 

Tham ái và vô minh, 

Lòng ưa muốn tái sanh, 

Những pháp này đốt cháy, 

Thiêu đốt cả thân ông. 

 

Rồi ngài thuyết pháp cho người ấy, và tất cả những 

người tin vào Phạm thiên xin ngài được xuất gia. Khi 

từ giã Sàvatthi, ngài đến thăm gia đình cũ của ngài 

và giáo giới các bà con như sau: 

 

143. Những ai dùng dây thừng, 

Hành cướp giật nhiều cách, 

Những dân họ hung bạo, 

Làm não hại người khác, 

Như vậy, họ gieo hại, 

Vì nghiệp không tiêu mất. 

 

144. Người nào làm nghiệp gì, 

Nghiệp thiện hay nghiệp ác, 

Họ thừa tự nghiệp ấy, 

Loại nghiệp họ đang làm. 

 



 

53 TIỂU BỘ 1 & 3 – VẦN I &  J 
 

  

  

 

 
 


